ĐỀ THI THỰC HÀNH CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ

LĨNH VỰC: THI CÔNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ

Mã đề thi: HCMPC-CNLN-CN24-02
Thời gian thực hiện: 180 phút
Nội dung đề thi:
Thi công lắp đặt hộp đầu cáp Elbow 24kV 3x240mm2 
Các yêu cầu:

· Thời gian thực hiện đề thi: không quá 180 phút

· Đề thi được thực hiện bởi 02-03 thí sinh 

· Các thí sinh dự thi tự phân công công việc để hoàn thiện bài thi thực hành.

· Các thí sinh trong nhóm tự chuẩn bị phương tiện, dụng cụ đồ nghề phục vụ bài thi.

· Trong khi thi, không được mượn dụng cụ của người khác (nhóm khác)

· Yêu cầu mỗi thí sinh phải tự trang bị bảo hộ lao động đầy đủ để thực hiện công việc.

· Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong khi làm việc. 

· Khi quá thời gian tiêu chuẩn sẽ bắt đầu trừ điểm theo mốc thời gian

· Khi hết thời gian cuối thì phải dừng các thao tác và làm theo hướng dẫn của giám khảo.

· Sau khi hoàn thành bài thi phải dọn dẹp vệ sinh công nghiệp sạch sẽ

Nội dung công tác chuẩn bị, chấm điểm (không dành cho người thi):

A. Thời gian thực hiện đề thi:

· Thời gian chuẩn: 150 phút
· Thời gian kết thúc: 180 phút
B. Yêu cầu đề thi: 
 Theo qui định tại điểm 3, Điều 6, QyĐ-50, trong đó qui định về tiêu chuẩn công nhân lành nghề phải đạt tối thiểu 9 điểm trong kỳ thi công nhận.
 Nhiệm vụ/công việc người dự thi phải thực hiện:

· (Cưa đầu cáp 1 đoạn bằng 500mm loại bỏ phần cáp bị ẩm)
· Dùng Mê gôm mét đo điện trở cách điện đoạn cáp

· Bóc tách cáp 
+ Xác định kích thước bóc lớp vỏ ngoài cùng 
+ Bóc bỏ lớp đai thép (xác định khoảng cách tới điểm cách mép vỏ ngoài theo HD NSX).

+ Bóc bỏ lớp áo PVC bên trong (xác định khoảng cách tới điểm cách mép vỏ thép theo HD NSX).

· Lắp đặt các dây nối đất cho cáp

· Xử lý chống ẩm vị trí tiếp giáp giữa dây tiếp đất và vỏ cáp 
· Lắp niêm cổ cáp vào vị trí chia tách nhánh cáp
· Lắp ống bao nối bảo vệ cáp 
· Xác định kích thước và bóc bỏ lớp băng đồng 

· Xác định kích thước và bóc bỏ lớp bán dẫn ngoài 
· Bóc bỏ lớp cách điện XLPE 
· Vát cạnh XLPE từ 3-5mm (HD NSX), bôi silicon lên XLPE, bịt đầu lõi cáp bằng băng vinyl (hoặc túi nhựa do NSX cấp).
· Bôi mỡ lấp đầy silicon tại mép cắt bán dẫn và cách điện XLPE

· Lắp đặt ống chèn cáp vào đúng vị trí trên thân cáp 
· Xác định vị thế của đầu cốt trên bushing, ép cốt

· (Quấn chèn băng bán dẫn lên phần chân cốt).
· Vệ sinh ống chèn cáp, sau đó bôi mỡ silicon lên phần cách điện
· Lắp đầu Elbow vào thân cáp 
· Lắp tiếp điểm (dạng chốt cắm) vào đầu cốt 

· Gài kẹp cố định đầu Elbow vào bushing.

· Sắp xếp các dây nối đất và nối vào hệ thống nối đất của tủ (nếu có yêu cầu).

Thực hiện tương tự cho 3 pha.

· Đo điện trở cách điện của đầu cáp (hoặc thí nghiệm vận hành)
· Tiến hành thu hồi dụng cụ và vệ sinh công nghiệp.
(Lưu ý: các bước thực hiện có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất)

* Yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm

· Dùng Mê gôm mét đo điện trở cách điện đoạn cáp: đánh giá được chất lượng của đoạn cáp đủ điều kiện để thực hiện lắp đầu cáp.

· Bóc tách cáp theo các kích thước hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất (NSX) đầu cáp: tùy vị trí đầu cáp trong nhà hay ngoài trời.

+ Bóc lớp vỏ ngoài cùng: theo chiều dài hướng dẫn của nhà sản xuất (HD NSX).

+ Bóc bỏ lớp đai thép:  xác định đúng khoảng cách tới điểm cách mép vỏ ngoài theo HD NSX.

+ Bóc bỏ lớp áo PVC bên trong: xác định khoảng cách tới điểm cách mép vỏ thép theo HD NSX.
· Lắp đặt các dây nối đất: đúng vị trí, chắc chắn, bẻ cúp đầu dây khi đai vào lò xo vòng lực (nếu cáp là loại màn chắn lá đồng).

· Xử lý chống ẩm vị trí tiếp giáp giữa dây tiếp đất và vỏ cáp đúng kỹ thuật: xử lý nhám vỏ cáp, dùng băng Mastic xử lý tại vị trí đúng HD NSX.

· Lắp niêm cổ cáp vào vị trí chia tách nhánh cáp: chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc điện.
· Lắp ống bao nối bảo vệ cáp: chiều dài đúng theo NSX hoặc theo kích thước đầu cáp nếu lắp đặt trong tủ.

· Xác định kích thước và bóc bỏ lớp băng đồng: đúng kích thước theo tài liệu HD NSX.

· Xác định kích thước và bóc bỏ lớp bán dẫn ngoài: đúng kích thước HD NSX.
· Bóc bỏ lớp cách điện XLPE: đúng kích thước HD NSX.
· Vát cạnh XLPE từ 3-5mm (HD NSX), bôi silicon lên XLPE, bịt đầu lõi cáp bằng băng vinyl.

· Bôi mỡ lấp đầy silicon tại mép cắt bán dẫn và cách điện XLPE

· Lắp đặt ống chèn cáp vào đúng vị trí trên thân cáp: ống chèn cáp nằm đúng vị trí và tiếp xúc với lớp bán dẫn ngoài theo kích thước  HD NSX.

· Xác định vị thế của đầu cốt trên bushing, ép cốt: đúng vị trí, đầu cốt khi lắp vào bushing không bị vặn, không tạo lực đẩy hoặc kéo trên bushing.

· (Quấn chèn băng bán dẫn lên phần chân cốt).

· Vệ sinh ống chèn cáp, bôi mỡ silicon lên phần cách điện

· Lắp đầu Elbow vào thân cáp: trước khi lắp phải bôi mỡ silicon 

· Lắp tiếp điểm (dạng chốt cắm) vào đầu cốt: đảm bảo tiếp xúc,  không bị cháy ven răng.

· Gài kẹp cố định đầu Elbow vào bushing.

· Sắp xếp các dây nối đất và nối vào hệ thống nối đất của tủ (nếu có yêu cầu).

Thực hiện tương tự cho 3 pha.

· Đo điện trở cách điện của đầu cáp (hoặc thí nghiệm vận hành)

· Tiến hành thu hồi dụng cụ và vệ sinh công nghiệp.

(Lưu ý: các bước thực hiện có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất)

* Yêu cầu về quy trình, trình tự thực hiện đề thi:
Đề thi được thực hiện bởi 1 thí sinh và 1 người phụ việc (không chấm điểm người phụ việc).
C. Danh mục thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu 

(i) Danh mục thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu được cung cấp tại địa điểm thi

	TT
	Tên thiết bị và dụng cụ thi công
	Đơn vị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Kích ép thuỷ lực dùng cho cáp từ 35mm2 đến 300mm2
	Cái
	01
	
	

	2
	Bộ dụng cụ thi công cáp ngầm gồm:

1. Dụng cụ bóc tách vỏ cáp

2. Dụng cụ bóc lớp bán dẫn

3. Dụng cụ bóc tách lớp cách điện

4. Dụng cụ gọt côn lớp cách điện
	Bộ
	01
	
	Tùy tình hình



	3
	Khung cưa sắt 
	Cái
	01
	
	

	4
	Lưỡi cưa sắt 
	Cái
	01
	
	

	5
	Tô vít loại to
	Cái
	01
	
	

	6
	Kìm vạn năng
	Cái
	01
	
	

	7
	Thước mét
	Cái
	01
	
	

	8
	Búa sắt cầm tay 0,5 kG
	Cái
	01
	
	

	9
	Dao làm cáp các loại (3 loại)
	Cái
	03
	
	

	10
	Khăn lau sạch
	Kg
	0,2
	
	

	11
	Bút đánh dấu
	Cái
	01
	
	


(ii) Danh mục thiết bị, dụng cụ được sử dụng để chấm điểm 

	Số TT
	Tên thiết bị, dụng cụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Thước mét
	Cái
	1
	5m
	


D. Những vấn đề cần lưu ý 

- Thí sinh dự thi hướng dẫn người phụ việc trong những công việc phụ giúp để hoàn thiện bài thi thực hành.

· Dụng cụ, thiết bị có gì bất thường thì phải báo ngay cho giám khảo biết. 

· Kiểm tra dụng cụ, thiết bị trước khi thi.
· Không được sử dụng các dụng cụ, thiết bị hay nguyên liệu ngoài những thứ đã được chuẩn bị
· Trong khi thi, không được mượn dụng cụ của người khác (nhóm khác)

· Yêu cầu mỗi thí sinh phải tự trang bị bảo hộ lao động đầy đủ để thực hiện công việc.

· Thực hiện đúng quy phạm an toàn trong khi làm việc. 

· Khi quá thời gian tiêu chuẩn sẽ bắt đầu trừ điểm theo mốc thời gian

· Khi hết thời gian cuối thì phải dừng các thao tác ngay lập tức và làm theo hướng dẫn của giám khảo.

· Sau khi hoàn thành bài thi phải dọn dẹp vệ sinh công nghiệp sạch sẽ. 

E. Bản hướng dẫn chấm điểm: 
1. Điểm đa của đề thi: 100 điểm

2. Điểm tối đa của từng hạng mục đánh giá:
	Hang mục đánh giá
	Số điểm

	I. Chất lượng sản phẩm/dịch vụ

1. Các kích thước đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, Sử dụng đúng vật tư, vật liệu và lắp đúng vị trí hướng dẫn

2. Các lớp cấu trúc của cáp không bị tổn hại trong quá trình bóc tách 

3. Đầu cáp đạt yêu cầu thử nghiệm đưa vào vận hành
	40

(15)

(15)

(10)

	II. Thao tác (trình tự thực hiện)

1. Kỹ năng thao tác thuần thục, khéo léo 
2. Thực hiện các bước theo trình tự, đo đạc kích thước chính xác

3. Thao tác bóc tách cáp không làm hư hại cấu trúc cáp

4. Sử dụng đầy đủ, đúng chức năng dụng cụ đồ nghề 

5. Lắp đặt nối đất cáp 

6. Ép cốt theo từng pha A, B, C 

7. Vệ sinh cáp đảm bảo

8. Lắp đặt ống bao nối

9. Xử lý mép tại mép cắt bán dẫn và mép ống bao nối đúng hướng dẫn 

10. Lắp ống điều khiển điện trường đúng vị trí

11. Lắp đặt ống đầu cáp Elbow

12. Ưcoos 
13. Đo thông tuyến cáp và điện trở cách điện của đầu cáp
	50

	III. Thái độ lao động (an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp)

1. Trường hợp không sắp xếp vật liệu, dụng cụ gọn gàng

2. Sử dụng dụng cụ đồ nghề đủ, đúng chức năng
3. Trường hợp mặc quần áo bảo hộ khi làm việc không phù hợp, không đúng quy định

4. Trường hợp gây thương tích cho người khác hoặc gây thương tích cho chính bản thân mình

6. Trường hợp không đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công các bước

7. Trường hợp không vệ sinh công nghiệp sau khi thi công.
	5

	IV. Thời gian thực hiện 

1 Thời gian chuẩn 120 phút 

2 Thời gian kết thúc 150 phút
	5

	Tổng số điểm
	100


* Điểm cuối cùng của người dự thi sẽ bằng một trăm (100) điểm trừ đi số điểm bị trừ do các lỗi mà người dự thi mắc phải.

** Số điểm bị trừ được định theo mỗi mục đánh giá chi tiết
3

